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Câu 1 (4.0 điểm): Em hãy trình bày tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn (1952 - 1973) và giải thích nguyên nhân nào dẫn tới sự phát triển đó?

Câu 2 (3.0 điểm): Thông qua hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925, rút ra  vai trò của Người đối với cách mạng Việt Nam trong gia đoạn này? Theo em vai trò nào quan trọng nhất?

Câu 3 (3.0 điểm): Em hãy nêu thời cơ Cách mạng  tháng Tám? Tại sao nói thời cơ Cách mạng tháng Tám là thời cơ “ngàn năm có một”?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

Câu 1 (3.0 điểm)
1. Sự phát triển
- Từ 1951 - 1960 kinh tế Nhật phát triển nhanh (0.25)

- Từ 1960 - 1973 kinh tế có bước phát triển thần kì (tăng 10,8% và 7,8%) (0.25)

- Từ 1968 nhật vươn lên thứ 2 thế giới (sau Mĩ) (0.5)

- Đến đầu thập niên 70 nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới (0.5)

2. Nguyên nhân phát triển

- Nhật coi con người là vốn quý nhất, là yếu tố quyết định (0.25)

- Vai trò lãnh đạo quản lý của nhà nước (0.25)

- Chế độ làm việc suốt đời và hưởng lương theo thâm niên (0.25)

- Ứng dụng tốt khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (0.25)

- Chi phí quốc phòng thấp 1% (0.25)

- Thu lợi nhuận từ chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam (0.25)

Câu 2 (4,0 điểm)
1. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

- 1911 ra đi tìm đường cứu nước... (0,25).

- 1917 trở lại Pháp... (0.25)

- 1919 thay mặt nhân dân An Nam gởi bản yêu sách tới Hội nghị Vecxai ... (0,25)

- 7/1920 gặp Luận Cương của Lê Nin ... (0,25). 

- 12/1920 Người tham dự Đại hội Tua, bỏ phiếu tán thành Quốc Tế Cộng Sản ... (0,25)

- 1921 Người cùng một số nhà yêu nước của Angieri thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari .... (0,25)

- 1923 Người đến Liên Xô ... (0,25)

- 1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) → 1925 thành lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. (0,25)

2. Vai trò 

- Tìm ra con đường cứu nước (0.5)

- Chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam sau này (0.5)

3. Vai trò quan trọng nhất: Tìm ra con đường cứu nước (1.0)

Câu 3 (3.0 điểm)

1. Thời cơ Cách mạng tháng Tám

* Khách quan:

- Đầu tháng 8 - 1945 quân Đồng minh tiến công mạnh vào các vị trí của quân Nhật ở châu Á – Thái Bình Dương, 9 - 8 - 1945 Liên Xô mở màn chiến dịch tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Trung Quốc (0.25)

- 9 - 8 - 1945 Liên Xô mở màn chiến dịch tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật ở Trung Quốc (0.25)

- 15 - 8 - 1945 Nhật đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện ... (0.25)

- Tầng lớp trung gian đả ngã hẳn về phía cách mạng ... (0.25)

* Chủ quan:

- Đảng đã chuẩn bị chu đáo qua 15 năm, nhân dân sẵn sàng nổi dậy khi có lệnh khởi nghĩa (0.25)

- 13 - 8 - 1945 Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ban bố “Quân lệnh số 1”, phát động tổng KN trong cả nước (0.25)

-Từ ngày 14 đến ngày 15 - 8 - 1945 Hội nghị của Đảng họp thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng KN và quyết định những vấn đề đối nội đối ngoại sau khi dành chính quyền (0.25)

-Ngày 16 đến ngày 17 - 8 - 1945 Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng KN, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hố Chí Minh làm Chủ tịch (0.25)

2.Thời cơ ngàn năm có một

- Chưa có lúc nào như lúc này, cách mạng nước ta hội tụ được những điều kiện thuận lợi như thế…(0.5)

-Thời cơ “ngàn năm có một” chỉ tồn tại trong thời gian từ sau khi quân Nhật đầu hàng , đến trước khi quân Đồng Minh kéo vào....(0,5)


SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT AN MINH



ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12 Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: (3,0 điểm)
Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu của tổ chức ASEAN. Những cơ hội của Việt Nam khi gia nhập ASEAN?
Câu 2: (2,0 điểm)
Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930. Nêu nguyên nhân thành công và ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng.
Câu 3: (3,0 điểm)
Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thái sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Mặt hạn chế của chính quyền
Câu 4: (2,0 điểm)
Lập bảng đối chiếu Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với Cuộc vận động dân chủ 1936
· 1939 ở Việt Nam trên các mặt: Mục tiêu đấu tranh, lực lượng tham gia, phương pháp và

hình thức đấu tranh?
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT AN MINH



ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12
Câu 1: (3,0 điểm)
1. Hoàn cảnh ra đời

· Sau khi giành độc lập các nước ĐNA bước vào thới kỳ khôi phục, phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn nên cần có sự hợp tác với nhau để phát triển. 0,25

· Đồng thời họ muốn liên kết lại để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc kinh tế. 0,25

· Sự xuất hiện và phát triển của các tổ chức hợp tác mang tính khu vực, tiêu biểu là EEC

đã tác động đến các nước Đông Nam Á. 0,25
· Sự thành lập: Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước là Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin. 0,25

2. Mục tiêu của ASEAN: Nhằm thiết lập mối quan hệ tương trợ, hợp tác về kinh tế, văn
hóa, khoa học - kỹ thuật. Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực thịnh vượng hòa bình trung lập. 1,0
3. Cơ hội

- Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. 0,25
· Có điều kiện giao lưu, tiếp thu về giáo dục, văn hóa, khoa học - kĩ thuật, y tế, thể thao,…

với các nước trong khu vực. 0,25
· Việt Nam có điều kiện rút ngắn khoảng cách về cơ sở vật chất kĩ thuật so với các nước trong khu vực. 0,25

· Tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực, từng bước hoàn thiện hệ

thống pháp lí. 0,25
Câu 2: (2,0 điểm)
1. Nội dung hội nghị
- Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẻ
và nêu chương trình hội nghị. 0,25
- Hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. 0,25
· Thông qua Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam). 0,25

· Ngày 24/02/1930, Đông Dương cộng sản Liên đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Sau này, Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng. 0,25

2. Ý nghĩa của Hội nghị: Hội nghị có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng, thông qua
đường lối Cách mạng (tuy còn sơ lược). 0,25
3. Nguyên nhân thành công của hội nghị
- Giữa đại biểu các tổ chức không có mâu thuẩn về ý thức hệ, đều có xu hướng vô sản, đều tuân theo điều lệ của quốc tế Cộng sản. 0,25
· Đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của Cách mạng lúc đó. 0,25

· Do được sự quan tâm của Quốc tế Cộng sản và uy tín cao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 0,25

Câu 3: (3,0 điểm)
· Sau khi thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã đem lại nhiều lợi ích căn bản cho nhân dân, chứng tỏ bản bản chất cách mạng và tính ưu việt của một Nhà nước mới: Chính quyền của dân, do dân và vì dân. 0,5

· Chính trị: Thực hiện các quyền tự do, dân chủ, thành lập các tổ chức quần chúng, các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân được thành lập. Thông qua các cuộc mít tinh, hội nghị để tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị cho quần chúng nhân dân. 0,5

· Kinh tế: Chia ruộng đất cho nông dân, bắt địa chỉ bỏ tô chính, giảm tô phụ, bãi bỏ các thứ thuế của đế quốc, phong kiến. 0,5

· Quân sự: Mỗi làng đều có những đội tự vệ vũ trang. 0,5

· Xã hội: Phát động phong trào đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục tốn kém phiền phức. Trật tự xã hội được đảm bảo, nạn trộm cướp không còn. 0,5

· Hạn chế: 0,5
· Chưa lập được chính quyền hoàn chỉnh.

· Chưa triệt để giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 4: (2,0 điểm)
	Nội dung
	Phong trào cách mạng
	Cuộc vận động dân chủ
	

	
	1930 – 1931
	1936   - 1939
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Chống đế quốc giành độc
	Chống chế độ phản động thuộc địa, chống
	

	Mục tiêu đấu
	lập dân tộc.
	
	

	
	
	phát xit và chiến tranh đế quốc, đòi tự do,
	

	tranh
	Chống phong kiến, giành
	
	

	
	
	dân chủ, cơm áo và hòa bình.
	

	
	ruộng đất cho dân cày.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lực lượng
	Công nhân và nông dân
	Công nhân, nông dân và   tập hợp mọi lực
	

	tham gia
	
	lượng dân chủ, yêu nước, tiến bộ.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Phương pháp
	Mit tinh, biểu tinh, bí mật,
	Bãi công, bãi khóa, mit tinh, kết hợp đấu
	

	
	bất hợp pháp, bạo động vũ
	
	

	và hình thức
	
	tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất
	

	
	trang giành chính
	
	

	đấu tranh.
	
	hợp pháp…
	

	
	quyền …
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· Mục tiêu đấu tranh 1,0 điểm

· Lực lượng tham gia: 0,5 điểm

· Phương pháp và hình thức đấu tranh: 0,5 điểm

